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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:  02 /2023/QĐDS-ST 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             

             Tràng Định, ngày 19 tháng 6 năm 2023 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 
 

V/v Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀNG ĐỊNH, TỈNH LẠNG SƠN 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Văn Bẩy. 

Thư ký phiên họp: Bà B         u -   ư ký  òa án n ân dân  uyện 

 ràng Đ n , tỉn  Lạng Sơn. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn tham 

gia phiên họp: Ông  oàng  r ng   n  -   ểm sát v ên. 

Ngày 19 t áng 6 năm 2023, tạ  trụ sở  òa án n ân dân  uyện  ràng Đ n , 

tỉn  Lạng Sơn mở p  ên   p sơ t ẩm công k a  g ả  quy t v ệc dân sự t ụ lý số: 

02/2023/TLST-VDS ngày 28 t áng 3 năm 2023 v  v ệc “Yêu cầu tuyên bố một 

ngườ  mất năng lực  àn  v  dân sự” t eo Quy t đ n  mở p  ên   p số: 

02/2023/QĐS -VDS ngày 06 t áng 6 năm 2023, gồm n ững ngườ  t am g a tố 

tụng sau đây: 

 -  Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông  oàng Văn S, s n  năm 

1959, c  m t; 

Đ a c ỉ:   ôn L,    C,  uyện T1, tỉn  Lạng Sơn. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

1. Anh  oàng Văn C1, s n  năm 1987, v ng m t; 

2. Bà   a      , s n  năm 1966, v ng m t; 

3. C    oàng      , s n  năm 1996, v ng m t 

C ng đ a c ỉ:   ôn L,    C,  uyện T1, tỉn  Lạng Sơn. 

 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 
 

  eo đơn yêu cầu đ  ngày 24/3/2023, bản tự k a  của ngườ  yêu cầu ông 

 oàng Văn S và các tà  l ệu đ  đư c công k a  tạ  p  ên   p, ông  oàng Văn S 

trìn  bày: Ông c   a  ngườ  con, trong đ  c  01 con trai là  oàng Văn C1, sinh 
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năm 1987.    năm 1987 – 1994, anh  oàng Văn C1 còn n   nên ở n à đư c Bố 

m  c ăm s c.    năm 1994 – 2003, anh  oàng Văn C1 đ    c. L c đang   c 

l p 9, an  C1 v a đ    c v a p ụ g  p bố m  công v ệc c  ng may b  càn  cây 

rơ   uống đầu n ưng k ông n   c o bố m  b  t, sau đ  t ường  uyên đau đầu, 

đêm  t ngủ, t n  n t t ay đ  , t n  t ần k ông  n đ n , p á n à c a, đồ đạc, đốt 

c ăn màn, quần áo.   a đìn  đưa đ n   CCB   tỉn  Lạng Sơn và đư c c ẩn 

đoán rố  loạn tâm t ần, sau đ  đư c bác s  kê đơn và đ  u tr  bện  ngoạ  tr , 

bện  tìn  t uyên g ảm. Sau một k oảng t ờ  g an, t n  n t của an  C1 lạ  t ay 

đ  ,  ay n   l n  t n ,  ay cườ  một mìn ,  ay đau đầu và đ p p á n à c a. 

 rong k oảng t ờ  g an này n ờ c  ngườ  quen g    t  ệu nên g a đìn  đ  đưa 

con đ n Bện  v ện  âm t ần  rung ương để c ữa tr  và đư c c ẩn đoán loạn 

t ần cấp, sau đ  bện  v ện c o g a đìn  đưa an  C1 v  và đ  u tr  tạ  n à.   ện 

nay anh  oàng Văn C1 v n sống c ng g a đìn  và đư c  ưởng tr  cấp  àng 

t áng của  BND    C     n . Nay ông  oàng Văn S yêu cầu  òa án tuyên bố 

anh  oàng Văn C1 mất năng lực  àn  v  dân sự. 

N ững ngườ  c  quy n l  , ng  a vụ l ên quan bà   a      , c    oàng 

      c  bản tự k a  g ống v   trìn  bày của ông  oàng Văn S và yêu cầu  òa 

án tuyên bố an   oàng Văn C1 mất năng lực  àn  v  dân sự. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Sau k   ng  ên c u các tà  l ệu, c  ng c  c  trong  ồ sơ v ệc dân sự 

đư c t ẩm tra tạ  p  ên   p và căn c  vào k t quả tran  lu n tạ  p  ên   p,  òa 

án n ân dân  uyện  ràng Đ n , tỉn  Lạng Sơn n  n đ n : 

[1] Về thẩm quyền giải quyết của Tòa án: Yêu cầu v  v ệc “ uyên bố một 

ngườ  mất năng lực  àn  v  dân sự” là loạ  v ệc dân sự t uộc t ẩm quy n g ả  

quy t của  òa án, quy đ n  tạ  k oản 1 Đ  u 27 của Bộ lu t  ố tụng dân sự. 

Ngườ  b  yêu cầu tuyên bố mất năng lực  àn  v  dân sự cư tr  tạ   uyện  ràng 

Đ n , tỉn  Lạng Sơn nên căn c  k oản 2 Đ  u 35, đ ểm a k oản 2 Đ  u 39 Bộ 

lu t  ố tụng dân sự yêu cầu trên t uộc t ẩm quy n g ả  quy t của  òa án n ân 

dân  uyện  ràng Đ n , tỉn  Lạng Sơn. 

[2] Về thủ tục t  tụng:  ạ  p  ên   p v ng m t ngườ  c  quy n l  , ng  a 

vụ l ên quan, c  đơn   n g ả  quy t v ng m t. Căn c  k oản 3 Đ  u 367 của Bộ 

lu t tố tụng dân sự,  oà án t  p tục t  n  àn  p  ên   p v ng m t đương sự t eo 

quy đ n . 

 [3] Về yêu cầu của đương sự:  ạ  k oản 1 Đ  u 22 Bộ lu t dân sự năm 

2015 quy đ n  v  mất năng lực  àn  v  dân sự: “1.     một ngườ  do b  bện  

tâm t ần  o c m c bện  k ác mà k ông t ể n  n t  c, làm c ủ đư c  àn  v  

của mìn  t ì t eo yêu cầu của ngườ  c  quy n, l    c  l ên quan  o c của cơ 

quan, t  c  c  ữu quan,  òa án ra quy t đ n  tuyên bố ngườ  này là ngườ  mất 

năng lực  àn  v  dân sự trên cơ sở k t lu n g ám đ n  p áp y tâm t ần...”. 
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[4] Căn c    t lu n g ám đ n  p áp y tâm t ần số 126/ L Đ ngày 

12/6/2023 của  rung tâm p áp y tâm t ần  rung Ương đố  v    oàng Văn C1, 

s n  năm 1987; đ a c ỉ:   ôn L,    C,  uyện T1, tỉn  Lạng Sơn. Sau k   t  n 

 àn  g ám đ n  đ  k t lu n n ư sau:  ạ  t ờ  đ ểm g ám đ n  đố  tư ng  oàng 

Văn C1 b  bện  tâm t ần p ân l ệt t ể d  c  ng.   eo p ân loạ  bện  Quốc t  

lần t   10 năm 1992 bện  c  m  số  20.5. Bện  ở g a  đoạn t  n tr ển. Đố  

tư ng mất k ả năng n  n t  c và đ  u k  ển  àn  v . 

 [5] N ư v y, yêu cầu của ông  oàng Văn S v  v ệc yêu cầu tuyên bố an  

 oàng Văn C1 mất năng lực  àn  v  dân sự là c  cơ sở c ấp n  n. 

[6] Về lệ phí: Lệ p   g ả  quy t v ệc dân sự là 300.000 (ba trăm ng ìn) 

đồng do ông  oàng Văn S là ngườ  yêu cầu c  u. 

[6] Ngườ  yêu cầu, ngườ  c  quy n l  , ng  a vụ l ên quan c  quy n 

k áng cáo, V ện k ểm sát c  quy n k áng ng   t eo quy đ n . 

Đạ  d ện V ện k ểm sát n ân dân  uyện  ràng Đ n , tỉn  Lạng Sơn p át 

b ểu: V  các trìn  tự, t ủ tục tố tụng đ u tuân t ủ quy đ n  của p áp lu t. V  nộ  

dung, đ  ng    òa án n ân dân  uyện  ràng Đ n  căn c  k oản 1 Đ ểm 1 Đ  u 

27, đ ểm a k oản 2 Đ  u 35, đ ểm a k oản 2 Đ  u 39, Đ  u 144, k oản 1 Đ  u 

149, các Đ  u 367, 369, 370, 371, 372, Đ  u 376, 377 Bộ lu t  ố tụng dân sự, 

c ấp n  n yêu cầu của ông  oàng Văn S v  v ệc yêu cầu tuyên bố an   oàng 

Văn C1 mất năng lực  àn  v  dân sự. Ông  oàng Văn S p ả  c  u lệ p   g ả  

quy t v ệc dân sự t eo quy đ n  của p áp lu t. 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn c :   oản 1 Đ  u 27; k oản 2 Đ  u 35; đ ểm a k oản 2 Đ  u 39; 

Đ  u 149, Đ  u 367, Đ  u 369, Đ  u 370, Đ  u 371, Đ  u 372, Đ  u 378 Bộ lu t 

 ố tụng dân sự năm 2015; Đ  u 22 của Bộ lu t dân sự năm 2015; k oản 1 Đ  u 

37 Ng   quy t số 326/2016/ B VQ 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban   ường 

vụ Quốc  ộ  quy đ n  v  m c t u, m ễn, g ảm, t u, nộp, quản lý và s  dụng án 

p   và lệ p    òa án. 

1. C ấp n  n yêu cầu của ông  oàng Văn S: 

 uyên bố an   oàng Văn C1, s n  năm 1987; đ a c ỉ:   ôn L,    C, 

 uyện T1, tỉn  Lạng Sơn mất năng lực  àn  v  dân sự. 

2. V  lệ p  : Lệ p   g ả  quy t v ệc dân sự là 300.000 (ba trăm ng ìn) 

đồng do ông  oàng Văn S c  u n ưng đư c tr  vào số t  n tạm  ng lệ p   g ả  

quy t v ệc dân sự sơ t ẩm 300.000 (ba trăm ng ìn) đồng do ông  oàng Văn S 

đ  nộp t eo B ên la  t u số AA/2021/0006373 ngày 28/3/2023 của C   cục     

 àn  án dân sự  uyện  ràng Đ n , tỉn  Lạng Sơn.  ác n  n ông  oàng Văn S 

đ  nộp đủ lệ p  . 
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3. V  quy n k áng cáo, k áng ng  : Ngườ  yêu cầu, ngườ  c  quy n l  , 

ng  a vụ l ên quan đư c quy n k áng cáo trong  ạn 10 ngày, kể t  ngày  òa án 

ra quy t đ n . V ện k ểm sát n ân dân  uyện  ràng Đ n  c  quy n k áng ng   

trong  ạn 10 ngày, V ện k ểm sát n ân dân tỉn  Lạng Sơn c  quy n k áng ng   

trong  ạn 15 ngày, kể t  ngày  òa án ra quy t đ n . 

Nơi nhận: 
-  AND tỉn  Lạng Sơn; 

- Sở  ư p áp tỉn  Lạng Sơn; 

- V SND tỉn  Lạng Sơn 

- V SND  uyện  ràng Đ n ; 

- C   cục   ADS  uyện  ràng Đ n ; 

- Các đương sự (t eo đ a c ỉ); 

- Lưu  ồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHÊN HỌP 

     
Nguyễn Văn Bẩy 

 
 

 


